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CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

Số:          /CNTY-HCTH 
V/v công khai cam kết thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ 

 hồ sơ nộp trực tuyến và thanh toán trực tuyến  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Bình, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 

391/SNN-TCCB ngày 27/2/2023 về việc công khai chỉ tiêu cam kết thực hiện 

DVCTT và thanh toán trực tuyến năm 2023; 

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và chỉ tiêu UBND tỉnh giao tại Mục 5, 

Phần III, của Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023 ban hành kèm 

theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 13/01/2023. Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y đăng ký công khai và cam kết thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và 

thanh toán trực tuyến (theo phụ lục I gửi kèm). Với hình thức công khai thông 

báo bằng văn bản gửi các địa phương, đồng thời đăng tải lên trang thông tin điện 

tử của đơn vị tại địa chỉ https://chicucchannuoithuy.quangbinh.gov.vn. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y kính báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT/. 

Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Lãnh đạo CC; 

- Các phòng thuộc CC; 

- Lưu: VT, HCTH.    
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Trần Công Tám 
  



 

Phụ lục I 

DANH SÁCH CÔNG KHAI CAM KẾT THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TỶ LỆ HỒ SƠ NỘP TRỰC TUYẾN VÀ  

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI TỪNG DVCTT TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NĂM 2023 

 (Kèm theo Công văn số        /CNTY-HCTH ngày        /3/2023 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình) 

 

STT Tên DVCTT Mã số TTHC 

Cam kết chỉ 

tiêu tỷ lệ (%) hồ 

sơ nộp trực 

tuyến so với 

tổng số hồ sơ 

tiếp nhận (cả 

trực tiếp và 

trực tuyến) 

Cam kết chỉ 

tiêu tỷ lệ (%) hồ 

sơ thanh toán 

trực tuyến so 

với tổng số hồ 

sơ có yêu cầu 

nộp phí/ lệ phí/ 

nghĩa vụ ngân 

sách 

Ghi 

chú 

      

I Lĩnh vực Chăn nuôi     

1 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn 

chăn nuôi theo đặt hàng 

1.008127.000.00.00.H46 55 35  

2 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn 

nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 
1.008129.000.00.00.H46 55 35  

3 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn 

chăn nuôi theo đặt hàng 

1.008126.000.00.00.H46 55 35  

4 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi 

đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 
1.008128.000.00.00.H46 55 35  



 

STT Tên DVCTT Mã số TTHC 

Cam kết chỉ 

tiêu tỷ lệ (%) hồ 

sơ nộp trực 

tuyến so với 

tổng số hồ sơ 

tiếp nhận (cả 

trực tiếp và 

trực tuyến) 

Cam kết chỉ 

tiêu tỷ lệ (%) hồ 

sơ thanh toán 

trực tuyến so 

với tổng số hồ 

sơ có yêu cầu 

nộp phí/ lệ phí/ 

nghĩa vụ ngân 

sách 

Ghi 

chú 

II Lĩnh vực Thú y     

1 

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề Thú y 

(gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật 

động vật; tư vấn các hoạt động liên quan 

đến lĩnh vực Thú y; khám bệnh, chẩn đoán 

bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán 

thuốc Thú y) 

2.001064.000.00.00.H46 60 30  

2 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong 

trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay 

đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được 

cấp Chứng chỉ hàng nghề thú y) 

1.005319.000.00.00.H46 60 30  

3 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, 

sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên 

quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký) 

1.004839.000.00.00.H46 40 25  

4 
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

thuốc thú y 
1.004022.000.00.00.H46 40 25  

5 
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) 
1.003598.000.00.00.H46 40 25  

6 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán thuốc thú y 
1.001686.000.00.00.H46 40 25  



 

STT Tên DVCTT Mã số TTHC 

Cam kết chỉ 

tiêu tỷ lệ (%) hồ 

sơ nộp trực 

tuyến so với 

tổng số hồ sơ 

tiếp nhận (cả 

trực tiếp và 

trực tuyến) 

Cam kết chỉ 

tiêu tỷ lệ (%) hồ 

sơ thanh toán 

trực tuyến so 

với tổng số hồ 

sơ có yêu cầu 

nộp phí/ lệ phí/ 

nghĩa vụ ngân 

sách 

Ghi 

chú 

7 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật trên cạn 
1.003781.000.00.00.H46 40 25  

8 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi 

trồng thủy sản, cơ sở sản xuất giống thủy 

sản) 

1.005327.000.00.00.H46 40 25  

9 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có 

nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 

1.003577.000.00.00.H46 40 25  

10 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có 

nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 

1.003589.000.00.00.H46 40 25  

11 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối 

với cơ sở phải đánh giá lại 

1.003619.000.00.00.H46 40 25  

12 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận vệ sinh thú y 2.002132.000.00.00.H46 40 25  
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